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問題一：2024 年 9 月、2025 年 2 月以及其他日期有什麼半導體相關議定、公文？ 

Câu 1. Văn bản pháp lý liên quan đến các vấn đề về chuyển đổi số, phát triển công nghiệp bán 

dẫn: 

1. 越南政府總理於 2020 年 6 月 3 日頒布之第 749/QĐ-TTg 號決定，批准 2025 年國家數字

轉型計劃，展望至 2030 年。 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 749/QĐ – TTg ngày 03/06/2020 phê duyệt chương 

trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-749-QD-TTg-2020-phe-

duyet-Chuong-trinh-Chuyen-doi-so-quoc-gia-444136.aspx 

2. 越南政府總理於 2024 年 8 月 5 日頒布之第 791/QĐ – TTg 號決定，成立國家指導委員會

以發展半導體產業； 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 791/QĐ – TTg ngày 05/08/2024 thành lập Ban chỉ đạo 

quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-791-QD-TTg-2024-

thanh-lap-Ban-Chi-dao-quoc-gia-ve-phat-trien-nganh-cong-nghiep-ban-dan-620359.aspx 

3. 越南政府總理於 2024 年 9 月 21 日頒布之第 1017/QĐ – TTg 號決定，批准至 2030 年半導

體行業人力資源開發計劃，展望 2050 年； 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1017/QĐ – TTg ngày 21/09/2024 phê duyệt chương 

trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 

2050; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1017-QD-TTg-2024-Phat-trien-

nguon-nhan-luc-nganh-cong-nghiep-ban-dan-den-2030-625371.aspx 

4. 越南政府總理於 2024 年 9 月 21 日頒布之第 1018/QĐ – TTg 號決定，越南半導體行業關

於至 2030 年發展戰略，並展望至 2050 年； 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1018/QĐ – TTg ngày 21/09/2024 ban hành chiến lược 

phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1018-QD-TTg-2024-

Chien-luoc-phat-trien-cong-nghiep-ban-dan-Viet-Nam-den-2030-625417.aspx 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-749-QD-TTg-2020-phe-duyet-Chuong-trinh-Chuyen-doi-so-quoc-gia-444136.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-749-QD-TTg-2020-phe-duyet-Chuong-trinh-Chuyen-doi-so-quoc-gia-444136.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-791-QD-TTg-2024-thanh-lap-Ban-Chi-dao-quoc-gia-ve-phat-trien-nganh-cong-nghiep-ban-dan-620359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-791-QD-TTg-2024-thanh-lap-Ban-Chi-dao-quoc-gia-ve-phat-trien-nganh-cong-nghiep-ban-dan-620359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1017-QD-TTg-2024-Phat-trien-nguon-nhan-luc-nganh-cong-nghiep-ban-dan-den-2030-625371.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1017-QD-TTg-2024-Phat-trien-nguon-nhan-luc-nganh-cong-nghiep-ban-dan-den-2030-625371.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1018-QD-TTg-2024-Chien-luoc-phat-trien-cong-nghiep-ban-dan-Viet-Nam-den-2030-625417.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1018-QD-TTg-2024-Chien-luoc-phat-trien-cong-nghiep-ban-dan-Viet-Nam-den-2030-625417.aspx
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5. 越南政府於 2024 年 12 月 31 日頒布之第 182/2024/NĐ – CP 號決定，有關投資基金成立、

管理及使用相關議定； 

Nghị định của Chính phủ số 182/2024/NĐ – CP ngày 31/12/2024 quy định về thành lập, quản lý 

và sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-182-2024-ND-CP-quan-ly-su-

dung-Quy-Ho-tro-dau-tu-638056.aspx 

6. 國會於 2025 年 2 月 19 日頒布第 193/2025/QH15 號決議，試行特定、突破機制、政策來促

進國家科技發展、創新和數位化轉型。決議規定試行下列問題： 

Nghị quyết của Quốc hội số 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính 

sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 

gia. Nghị quyết quy định thí điểm một số vấn đề như:  

- 接受研發風險； 

Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu phát triển; 

- 使用中央預算開展共用數位平台； 

Sử dụng ngân sách trung ương triển khai các nền tảng số dùng chung; 

- 指定承包數位轉型項目； 

Chỉ định thầu các dự án chuyển đổi số; 

- 提供財務支持以加速企業開展 5G 網絡； 

Hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp triển khai nhanh mạng 5G; 

- 發展海底光纜路線； 

Phát triển các tuyến cáp biển; 

- 試點低軌道衛星通信服務； 

Thí điểm dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp; 

- 提供建設半導體晶片工廠的財務支持。 

Hỗ trợ tài chính xây dựng nhà máy chip bán dẫn; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-182-2024-ND-CP-quan-ly-su-dung-Quy-Ho-tro-dau-tu-638056.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-182-2024-ND-CP-quan-ly-su-dung-Quy-Ho-tro-dau-tu-638056.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-quyet-193-2025-QH15-thi-

diem-co-che-dac-biet-tao-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-644644.aspx 

問題二：數字的意義 

Câu 2. Ý nghĩa của các con số 

第 192/2025/QH15 號決議第 14 條規定，規定關於建設首家用於高科技半導體晶片研究、培訓及

製造之生產工廠之資金支持政策。 

Tại Điều 14 Nghị quyết 192/2025/QH15 có quy định về chính sách hỗ trợ tài chính xây dựng nhà máy 

đầu tiên để phục vụ nghiên cứu, đào tạo và sản xuất chip bán dẫn như sau: 

1. 越南企業投資建設首家滿足越南政府要求用於研究、培訓、設計、測試製造、技術驗證

及生產，以服務越南專用半導體之小規模、高科技半導體晶片工廠，將獲得以下支持： 

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng dự án nhà máy đầu tiên được lựa chọn để chế tạo chip 

quy mô nhỏ, công nghệ cao phục vụ nghiên cứu, đào tạo, thiết kế, chế tạo thử, kiểm chứng công 

nghệ và sản xuất chip bán dẫn chuyên dụng của Việt Nam theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ 

được hỗ trợ như sau: 

a) 倘若該工廠於 2030 年 12 月 31 日前進行驗收及投入生產，將可獲國家預算高達投資總

額 30%之資金支持，資金協助不超過 10 兆越盾； 

Hỗ trợ 30% tổng mức đầu tư dự án trực tiếp từ ngân sách trung ương trong trường hợp nhà 

máy nghiệm thu đưa vào sản xuất trước ngày 31/12/2030. Tổng mức hỗ trợ không vượt quá 

10.000 tỷ đồng; 

b) 在項目準備及實施期間，每年可按高於 10%但不超過 20% 的企業所得稅應稅收入，提

撥至企業的科學技術發展基金，以補充項目資金。提撥總額不得超過項目總投資額。 

Trong thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án, hằng năm được trích lập cao hơn 10% nhưng tối 

đa không quá 20% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho Quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ của doanh nghiệp để bổ sung cho dự án. Tổng số tiền trích lập không vượt quá tổng 

mức đầu tư của dự án. 

2. 以無競標土地使用權的方式取得土地 ，不通過投標方式選擇執行項目投資者。 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-quyet-193-2025-QH15-thi-diem-co-che-dac-biet-tao-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-644644.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-quyet-193-2025-QH15-thi-diem-co-che-dac-biet-tao-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-644644.aspx
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Được giao đất bằng hình thức giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án. 

3. 政府總理將決定選擇承擔該項目的企業，並決定具體支持金額。本支持政策適用至 2030

年 12 月 31 日止。 

Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn doanh nghiệp thực hiện và quyết định mức hỗ trợ cụ 

thể cho doanh nghiệp đó. Các chính sách hỗ trợ này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030. 

決議交由政府負責指導實施。目前，政府正在起草指導性議定（由科技部主導，已徵求

財政部意見，並於 2025 年 3 月 7 日提交政府，附有綜合報告、解釋及回應意見；第三版

草案已送司法部進行審查）。指導內容包括： 

Nghị quyết giao Chính phủ hướng dẫn thực hiện. Hiện Chính phủ đang dự thảo Nghị định hướng 

dẫn (Bộ Khoa học và công nghệ chủ trì, đã lấy ý kiến Bộ Tài chính, trình Chính phủ ngày 

07/03/2025 kèm theo bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến; Dự thảo 3 đang gửi Bộ Tư pháp 

thẩm định). Nội dung hướng dẫn về các vấn đề: 

- 選擇承擔首家小規模、高科技半導體晶片工廠建設的越南企業之標準與程序； 

Tiêu chí, trình tự lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam xây dựng nhà máy đầu tiên chế tạo chip 

bán dẫn quy mô nhỏ, công nghệ cao; 

- 財務支持方式與條件：可採用以下兩種方式之一：(i) 工廠投產後提供支持；(ii) 按投

資階段提供支持； 

Phương thức, điều kiện hỗ trợ tài chính: một trong 2 phương thức (i) hỗ trợ sau khi đi vào hoạt 

động; (ii) hỗ trợ theo phân kỳ đầu tư; 

- 財務支持的申請文件及支付手續。 

Hồ sơ, thủ tục thanh toán hỗ trợ tài chính; 
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